
KẾT QUẢ 50 TÁC PHẨM VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TIÊU BIỂU 
 CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TT TÁC PHẨM TÁC GIẢ 
  I. ÂM NHẠC (7 tác phẩm) 

1 
Mùa Xuân trên Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Xuân Hồng 

2 
Tiếng hát từ Thành phố mang tên 
Người 

Nhạc: Cao Việt Bách, Lời: Đăng 
Trung, Cao Việt Bách 

3 Thành phố tình yêu và nỗi nhớ 
Nhạc: Phạm Minh Tuấn, Thơ: Nguyễn 

Nhật Ánh 
4 Đất nước trọn niềm vui Hoàng Hà 
5 Bên tượng đài Bác Hồ Nhạc: Lư Nhất Vũ, Lời: Lê Giang 
6 Một đời người một rừng cây Trần Long Ẩn 
7 Giao hưởng số 6 “Sài Gòn 300 năm” Nguyễn Văn Nam 
  II. ĐIỆN ẢNH (6 tác phẩm)  

 1 
Cánh đồng hoang (1979) (Phim truyện 
điện ảnh) 

Đạo diễn: Nguyễn Hồng Sến 

2 
Ván bài lật ngửa (Phim truyện điện 
ảnh) (08 tập) 

Đạo diễn: Lê Hoàng Hoa 

3 
Vị đắng tình yêu (Phim truyện điện 
ảnh) 

Đạo diễn: Lê Xuân Hoàng 

4 
Mê Kông ký sự (Phim Ký sự truyền 
hình) 

Tổng đạo diễn: NSND - Phạm Khắc. 
Đạo diễn: Dư Kim Hoàng, Lý Quang 

Trung, Nguyễn Hoàng 
5 Ngọc trong đá Đạo diễn: Trần Cảnh Đôn 

6 
Biệt động Sài Gòn (Phim truyện điện 
ảnh) 

Đạo diễn: NSND Long Vân 

  III. KIẾN TRÚC (5 tác phẩm) 

1 
Đền Tưởng niệm Vua Hùng Thành phố 
Hồ Chí Minh 

KTS. Nguyễn Trường Lưu 

2 Đền Tưởng niệm Bến Dược, Củ Chi KTS. Khương Văn Mười 

3 
Nhà Thiếu nhi và Quần thể công trình 
Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh 

KTS. Nguyễn Trường Lưu 

4 Nhà hát Hòa Bình Quận 10 Chưa xác định tác giả 

5 
Nhà Văn hóa sinh viên Thành phố Hồ 
Chí Minh 

KTS. Nguyễn Trung Kiên 

  IV. MÚA (5 tác phẩm) 
1 Mâm vàng Cửu Long NSND Thái Ly 

2 Chuyện tình non sông 
NSND Vũ Việt Cường, NSND Trần 

Kim Quy 



3 Huyền thoại Rừng Sác 
Kịch bản, biên đạo: Huỳnh Quang Trí. 

Âm nhạc: Đức Trịnh 

4 Trắng đen (Ánh sáng và bóng tối) 
Kịch bản, biên đạo: NSND Tô Nguyệt 

Nga. Âm nhạc: Ca Lê Thuần 
5 Mùa Sen nở NSND Hoàng Phi Long 
  V. MỸ THUẬT (5 tác phẩm) 

1 
Tượng “Bác Hồ với thiếu nhi”. Thể 
loại Tượng. Chất liệu: Đồng đỏ nguyên 
khối. 

Nhà Điêu khắc Diệp Minh Châu  
(1919 -2002) 

2 
Tượng đài “Mẹ Tổ quốc và Chiến sĩ vô 
danh”. Thể loại: Tượng. Chất liệu: Đá 
Granit. 

Nhà Điêu khắc Nguyễn Hải  
(1933 -2012) 

3 
Tranh “Thanh niên thành đồng”. Thể 
loại: Tranh. Chất liệu: Sơn mài. 

Họa sĩ Nguyễn Sáng (1923-1988) 

4 
Tượng “Nguyễn Tất Thành”. Thể loại: 
Tượng. Chất liệu: Đồng. 

Nhà Điêu khắc Phạm Mười  
(1935-2021) 

5 

Bộ Tranh gốm Đền Bến Dược. (3 bộ) 
 

Dân khai hoang  - Mở đất”. Thể loại: 
Tranh hoành tráng. Chất liệu: Ghép 
gốm màu. 

Nhóm hoạ sĩ đồng tác giả:  

1. H/s Nguyễn Trung Tín (1956)  

2. H/s Nguyễn Quang Cảnh (1963)  

3. H/s Nguyễn Đức Hoà (1957)  

Nhân dân ta bị đô hộ áp bức – Đoàn kết 
đấu tranh giành thắng lợi”. Thể loại: 
Tranh hoành tráng. Chất liệu: Gốm 
men màu. 

Nhóm hoạ sĩ đồng tác giả:  

1. H/s Hoàng Trầm (1928)  

2. H/s Nguyễn Quang Vinh (1963)  

3. H/s Nguyễn Huy Khôi (1962)  

“Sức tiếp sức, chống xâm lăng”. Thể 
loại: Tranh hoành tráng. Chất liệu: 
Gốm men màu. 

Nhóm hoạ sĩ đồng tác giả:  

1. H/s Nguyễn Xuân Đông (1945)  

2. H/s Phan Mai Trực (1945)  

3. H/s Phan Hoài Phi (1945-2020)  

4. H/s Đỗ Mạnh Cương (1940)  

5. H/s Lê Đàn (1956)  

  VI. NHIẾP ẢNH (5 tác phẩm) 
1 Mẹ con ngày gặp mặt (Ảnh đơn) Lâm Hồng Long 
2 Ảnh thời chiến (Sách ảnh) Lâm Tấn Tài 

3 
Bí thư Võ Văn Kiệt trao cờ xuất quân 
cho tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh 
(Ảnh đơn) 

Thiên Điểu 

4 Sài Gòn ngoan cường (Sách ảnh) Nguyễn Á 
5 Vượt qua bóng tối (Sách ảnh) Trần Thế Phong 



  VII. SÂN KHẤU (7 tác phẩm) 

1 
Vở diễn Cải lương “ Người ven 
đô”(năm 1976) 

Tác giả: Minh Khoa, chuyển thể: 
Nguyễn Gia Nghiệm. Đạo diễn: Minh 

Trị 

2 Vỡ diễn kịch nói “Lá sầu riêng” 
Tác giả: Hoàng Dũng. Đạo diễn: 
NSND Ngô Y Linh, NSND Kim 

Cương 

3 
Vở diễn Cải lương “Tiếng trống Mê 
Linh” 

Tác giả: Việt Dung – Vĩnh Điền. Đạo 
diễn: NSND Ngô Y Linh 

4 Vở diễn hát Bội “Lê công kỳ án” 
Tác giả: NSƯT Hữu Danh. Đạo diễn: 

Nguyễn Hoàn 

5 Vở diễn Cải lương “Rồng Phượng” 
Tác giả: Lê Duy Hạnh. Chuyển thể cải 

lương: Hoàng Song Việt. Đạo diễn: 
NSND Trần Ngọc Giàu 

6 À Ố show Lune Production 

7 Vỡ diễn kịch nói “Dạ cổ hoài lang” 
Tác giả: NSƯT Thanh Hoàng. Đạo 

diễn: NSƯT Nguyễn Công Ninh 
  VIII. VĂN HỌC (5 tác phẩm) 
1 Quê hương Địa Đạo (Truyện và ký) Viễn Phương (1928-2005) 
2 Bàn thờ tổ của một cô đào Nhà văn Nguyễn Quang Sáng 
3 Ở R - Chuyện kể sau 50 năm  Nhà văn Lê Văn Thảo 
4 Mắt biếc Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh 
5 Tập thơ “Thì thầm với dòng sông” Nhà thơ Hoài Vũ 

  
IX. VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ  

(5 tác phẩm) 

1 
Tác phẩm sách văn học. “Học tập tấm 
gương đạo đức và tư tưởng Hồ Chí 
Minh về chính sách đoàn kết dân tộc” 

Chủ biên: Tiến sĩ Trần Thanh Pôn (dân 
tộc Khmer). 

2 
Tác phẩm sách “Người Chăm với Bác 
Hồ” 

Thực hiện: Chi hội Văn học nghệ thuật 
dân tộc Chăm. Chủ biên: Tiến sĩ Phú 

Văn Hẳn (dân tộc Chăm) 

3 Tác phẩm thư pháp. “Nhật ký trong tù” 
Thực hiện: Chi hội Thư pháp Chủ biên: 
Nghệ nhân thư pháp Trần Xuyên (dân 

tộc Hoa) 

4 
Tuyển tập thư pháp: Thực hiện di chúc 
Bác Hồ 1969 – 2019” 

Thực hiện: Chi hội thư pháp. Chủ biên: 
Nghệ nhân nhân dân Trương Lộ (dân 

tộc Hoa) 

5 
Nét đẹp văn hóa cộng đồng của Hội 
quán người Hoa tại Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Lưu Kim Hoa 

 


